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HỆ THỐNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG NĂM 2022
I. GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG
1. Cơ cấu tổ chức và nhân sự 
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y KHOA HÀ NỘI 

















Các phòng chức năng: 05 phòng
1.  Phòng quản lý Đào tạo – Khảo thí

2. Phòng Tổ chức Hành chính - Đảm bảo chất lượng

3. Phòng Tài chính – Kế toán
4. hòng  Truyền thông - Tuyển sinh

5. Phòng Quản trị và CTHSSV
Các bộ môn chuyên môn: 06 bộ môn và 01 Trung tâm
1. Bộ môn Khoa học Cơ bản 

2. Bộ môn Ngoại ngữ

3. Bộ môn Y Cơ sở 

4. Bộ môn Điều dưỡng

5.  Bộ môn Dược

6.  Bộ môn Kỹ thuật Y học

7. Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm.

Cán bộ, nhà giáo
Tổng số cán bộ, nhà giáo, người lao động: 52 người.

Trong đó:

- Nhà giáo: 35 người (nhà giáo cơ hữu: 35 người; cán bộ kiêm nhiệm giảng dạy: 7 người; nhà giáo thỉnh giảng: 7 người). 

- Cán bộ quản lý: 7 người (gồm ...... cán bộ kiêm nhiệm giảng dạy).

- Nhân viên người lao động khác: 3 người.

2. Nghề đào tạo và quy mô đào tạo năm 2022
	TT
	Tên nghề đào tạo
	Mã nghề
	Quy mô tuyển
	Trình độ đào tạo

	1
	Điều dưỡng
	6720301
	110
	Cao đẳng

	2
	Dược sĩ
	6720201
	80
	Cao đẳng

	3
	Kỹ thuật xét nghiệm y học
	6720602
	60
	Cao đẳng

	4
	Kỹ thuật hình ảnh y học
	6720601
	50
	Cao đẳng

	5
	Kỹ thuật phục hồi chức năng
	6720603
	70
	Cao đẳng

	6
	Tiếng Anh
	6720206
	40
	Cao đẳng

	7
	Tiếng Nhật
	6720212
	40
	Cao đẳng

	8
	Tiếng Hàn Quốc
	6720211
	35
	Cao đẳng

	9
	Tiếng Trung Quốc
	6720209
	35
	Cao đẳng

	10
	Y sĩ
	5720101
	200
	Trung cấp

	11
	Kỹ thuật  Răng- Hàm – Mặt
	
	35
	Sơ cấp

	12
	Kỹ thuật  phục hình răng
	
	35
	Sơ cấp

	13
	Chăm sóc người cao tuổi
	
	60
	Sơ cấp

	14
	Xoa bóp bấm huyệt
	
	60
	Sơ cấp

	15
	Chăm sóc da cơ bản
	
	90
	Sơ cấp

	16
	Trang điểm chuyên nghiệp
	
	90
	Sơ cấp

	17
	Phục hồi chức năng -YHCT
	
	60
	Thường xuyên

	18
	Xoa bóp bấm huyệt
	
	60
	Thường xuyên

	19
	Chăm sóc trẻ sơ sinh và phụ nữ sau sinh
	
	60
	Thường xuyên


1.3. Đơn vị phụ trách về bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng (ghi rõ tên đơn vị, số lượng cán bộ, nhiệm vụ, điện thoại, địa chỉ mail...)

 Ban Giám hiệu trường phân công Phòng Tổ chức hành chính và Đảm bảo chất lượng phụ trách công tác bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng của Trường. 

Danh sách cán bộ của phòng cụ thể như sau:

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Điện thoại
	

	01
	Trần Thái Khanh
	Trưởng phòng
	0904588707
	Gachoi340@gmail.com

	02
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	Chuyên viên
	0362381896
	

	03
	Kiều Lan Nhi
	Chuyên viên
	0946783628
	


Phòng Tổ chức hành chính và Đảm bảo chất lượng thực hiện các nhiệm vụ sau:  
- Chủ trì, phối hợp với các phòng/bộ môn thực hiện lập kế hoạch xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng và trình Hiệu trưởng phê duyệt; 
- Chủ trì, phối hợp với các phòng/bộ môn tổ chức thực hiện xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng; 
- Đôn đốc, giám sát và đề xuất các biện pháp thực hiện xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng đúng tiến độ, hiệu quả và đảm bảo chất lượng; 
- Báo cáo kết quả xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng. 
II. BÁO CÁO XÂY DỰNG, VẬN HÀNH, ĐÁNH GIÁ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG
1. Tổng quan về hệ thống bảo đảm chất lượng đang vận hành
1.1 Đặt vấn đề
Chất lượng trong giáo dục nghề nghiệp được xem là một khái niệm đa chiều, bao gồm tất cả các chức năng và các hoạt động như giảng dạy và chương trình đào tạo, nghiên cứu, nhân sự, HSSV, cơ sở vật chất, thiết bị, các dịch vụ đối với các bên liên quan. Tự đánh giá nội bộ và đánh giá ngoài, được thực hiện bởi các chuyên gia độc lập là rất cần thiết (sống còn) để nâng cao chất lượng.

Để xây dựng, triển khai, duy trì và cải tiến các cấp độ chất lượng trong giáo dục nghề nghiệp ở một trường cao đẳng cần thiết lập một hệ thống đảm bảo chất lượng, có quy trình quản lý và đánh giá một cách có hệ thống nhằm giám sát việc thực hiện các hoạt động của trường.

1.2. Thông tin về xây dựng, vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng
a) Căn cứ xây dựng, vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng 
- Căn cứ Thông tư số 28/2017/TT-BLDTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ LĐTB&XH Quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

- Căn cứ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề ban hành theo Thông tư 15/2017/TT-BLĐTBXH;

-Thực hiện Công văn số 199/SLDTBXH-DN ngày 18/01/2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triến khai và hướng dẫn thực hiện các Thông tư của Bộ LĐTB&XH

b) Mục đích xây dựng, vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng 
Hệ thống bảo đảm chất lượng trong Nhà trường là hệ thống các chính sách, quy trình, công cụ đối với tất cả lĩnh vực, nội dung quản lý của Nhà trường nhằm: 
- Hướng đến việc liên tục đánh giá, đo lường, kiểm soát các công việc ở các bộ phận;
- Là cơ sở cho hoạt động cải thiện chất lượng giáo dục nghề nghiệp, nhằm đánh giá và phục vụ cho mục đích nâng cao chất lượng dạy và học và tính minh bạch thông tin trong nhà trường;
- Là công cụ phục vụ công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp để xác định mức độ cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
c) Nguyên tắc, yêu cầu xây dựng, vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng 
Hệ thống đảm bảo chất lượng đảm bảo phù hợp mục tiêu đào tạo, thể hiện được tầm nhìn, sứ mạng và chiến lược phát triển của nhà trường.
- Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo phù họp với mục tiêu đào tạo của trường;
- Thể hiện được tầm nhìn, sứ mạng, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của trường trong từng giai đoạn;
- Nhấn mạnh vai trò của nhà quản lý, gắn kết với quyền tự chủ, trách nhiệm giải trình cùa trường và lấy người học làm trung tâm;
- Huy động sự tham gia của tất cả cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, người học;
- Tiếp cận theo quá trình, gắn kết với hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp;
- Phù hợp với thực tiễn của trường, dễ vận hành, thuận tiện trong việc kiểm tra, giám sát, đánh giá và cải tiến.
d) Cách thức xây dựng, vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng
- Đánh giá thực trạng công tác bảo đảm chất lượng, hoàn thiện tổ chức nhân sự và các điều kiện bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
- Lập kế hoạch xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng;
- Tổ chức hướng dẫn về xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng cho cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên;
Hiệu trưởng phê duyệt các nội dung thuộc hệ thống bảo đảm chất lượng;
- Hệ thống bảo đảm chất lượng được công bố công khai để toàn thể cán bộ, nhà trường và các đối tượng khác có liên quan biết và triển khai thực hiện.
1.3. Chính sách chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Ban giám hiệu, cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội cam kết:
1. Lấy người học làm trung tâm trong tất cả các hoạt động đào tạo của Nhà trường. Có 4 bệnh viện thực hành đảm bảo lưu lượng từ 500 đến 600 học sinh, sinh viên  thưc tập.

2. Thực hiện tổ chức giáo dục - đào tạo dựa trên năng lực trong tất cả các khâu (xây dựng chương trình, phương pháp dạy - học và đánh giá kết quả).

3. Thường xuyên rà soát, biên tập cập nhật chương trình, tài liệu, đổi mới phương pháp dạy - học, đánh giá nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao theo chuẩn Quốc gia và Khu vực.

4. Kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà trường hoạt động hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo đạt chuẩn có đủ trình độ, phẩm chất, năng lực thực thực hiện tốt nhiệm vụ công tác - chuyên môn, không ngừng học tập rèn luyện để nâng cao trình độ về mọi mặt.

5. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo đáp ứng qui định của bộ tiêu chuẩn danh mục thiết bị đào tạo theo chuẩn qui định và tổ chức quản lý, sử dụng hiệu quả.

6. Tăng cường củng cố và xây dựng hệ thống bệnh viện thực hành, chất lượng đào tạo thực hành bệnh viện.

7. Thiết lập, vận hành và phát triển hệ thống đảm bào chất lượng nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

8. Mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo, bệnh viện, doanh nghiệp trong và ngoài nước trong đào tạo và tuyển dụng sinh viên sau tốt nghiệp.
1.4 Mục tiêu chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến 2022
Năm học 2022 – 2023, Ban giám hiệu, Cán bộ quản lý, Nhà giáo, Nhân viên Trường cao đẳng Y khoa Hà Nội quyết tâm phấn thực hiện mục tiêu chất lượng năm học như sau:

1. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2022 – 2023.

 Số lượng 700 học sinh sinh viên (HSSV) nhập học đầu vào; trong đó cao đẳng: 400 sinh viên, trung cấp: 150 học sinh, sơ cấp: 150 học sinh.

2. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo.

2.1. Hệ thống phòng học, phòng thực hành thí nghiệm:

- Sắp xếp, bổ xung và nâng cấp phương tiện kỹ thuật thí nghiệm thực hành để đảm bảo tốt tổ chức hiệu quả đào tạo tích hợp cho 80% các môn học/học phần có nội dung thực hành.

- Bổ xung, nâng cấp máy chiếu, màn ti vi, thiết bị âm thanh tại các phòng học, đảm bảo 100% nhu cầu sử dụng của giảng viên để triển tổ chức dậy học. 

- Đảm bảo cho 300 HSSV thực tập tại các bệnh viện (150 HSSV/10 khoa chuyên môn/1 bệnh viện đa khoa )

2.2. Hệ thông thông công nghệ thông tin :

- Bổ xung nâng cấp hệ thông mạng Wifi phủ sóng hệ thống phòng học khuân viên Nhà trường đảm báo thông kết nối, tương tác chia sẻ thông tin thuận lợi trong phục vụ quản lý và đào tạo của Nhà trường. 

- Số hoá và ứng dụng phần mềm trong khâu ; Quản lý nhân sự, Quản lý đào tạo - Khảo thí,  Quản lý Học liệu – Thư viện , Quản lý HSSV,  Quản lý học phí và tài sản, Đảm bảo chất lượng.

- Bố trí, sắp xếp nâng cấp 01 trung tâm thông tin đảm bảo phục vụ hội họp trực tuyến và hỗ trợ đào tạo từ xa.

- Bổ xung, nâng cấp hế thống camera nội bộ đảm bảo cho việc giám sát bảo vệ an ninh, tài sản của Nhà trường và HSSV.

2.3. Cơ sở vật chất phục vụ khác:

- Đảm bảo cung cấp nước uống (nóng, lạnh) cho nhu cầu của cán bộ, giảng viên và HSSV. Tổ chức căng tin phục vụ đồ uống, ăn sáng, trưa cho cán bộ, giảng viên và HSSV học sinh.

- Sắp xếp, bổ xung nâng cấp Văn phòng khoa chuyên môn, đáp ứng nhu cầu làm việc và nghỉ trưa cho cán bộ, giảng viên đến làm việc.

- Cảnh quan – Vệ sinh môi trường: Tạo rèm cây hoa, cây xanh khu vực hành lang phòng học và các 02 sảnh làm việc để chống nóng và tạo cảnh quan. 

- Nâng cấp khuân viên nhà vệ sinh, từ máy hút bụi và lau sàn nhà hỗ trợ công tác vệ sinh.
3.  Chương trình, giáo trình tài liệu đào tạo.

- Tổ chức lấy ý kiến phản hổi các bên liên quan và người học về chương trinh đào tạo ; Cập nhật chương trình, tài liệu, công cụ đánh giá các ngành Điều dưỡng, Dược, Xét nghiệm đảm bảo theo chuẩn năng lực qui định.

- Xây dựng và đăng ký chương trình  đào tạo liên thông các ngành đã có 1 khoá tốt nghiệp (Điều dưỡng, Dược và Xét nghiêm).

- Hoàn chỉnh hệ thống tài liệu các chương trình Ngôn ngữ trình độ cao đẳng.

- Số hoá toàn bộ hệ thông tài liệu các chương trình đào tạo của Nhà trường.
4. Hoạt động đào tạo – giáo dục
- 100% nhà giáo đảm bảo chuẩn năng lực theo qui định.
- 100 % nhà giáo lên lớp có đầy đủ giáo án đúng qui định.

- 100% nhà giáo áp dụng công nghệ thông tin trong tổ chức giảng dạy.

- 100% nhà giáo được dự giờ giảng.

- 100% nhà giáo được lấy ý kiến phản hồi từ người học.

- Trên 100%  HSSV  cuối khoá đủ điều kiện tốt nghiệp, trong đó 70% xếp loại từ khá trở lên.

100% học sinh có điểm rèn luyện từ trung bình trở lên trong đó 80% có điểm rèn luyện từ khá trở lên.

5. Hỗ trợ Học sinh - sinh viên.
- 100% HSSV được cung cập đầy đủ thông tin, tập huấn về: Mục tiêu khoá học, Chương trình đào tạo, Qui chế đào tạo, Nội qui Nhà trường, Nội qui học tập; Chế độ chính sách xá hội hiện hành với người học; Học phí và các khoản đóng góp theo qui định.  
- 100% HSSV được tư vấn, giới thiệu việc làm, tiếp xúc với nhà tuyển dụng  sau tốt nghiệp.
- 80% HSSV tốt nghiệp được theo dõi việc làm sau tốt nghiệp sau 3 năm. 

- 80 % HSSV cuối khóa được lấy ý kiến đánh giá cơ sở đào tạo và phục vụ đào tạo.
- Định kỳ đối thoại giao ban giữa Ban giám hiệu Nhà trường với HSSV sinh viên 1 quí/1lần.
5. Tổ chức sự kiện (tập huấn, hội thảo, văn hoá văn nghệ, thể thao hội thao).

- Tổ chức 02 tập huấn về quản lý nhân sự, và nghiệp vụ chuyên môn.
- Tổ chức 02 hội thảo chuyên để cấp Trường.
- Tổ chức 02 hội diễn văn nghệ cấp Trường.
- Tổ chức 01 hội thao cấp Trường.
6. Hoạt động hợp tác doanh nghiệp.

- Ký kết Hợp đồng/Biên bản hợp tác với 6 doanh nghiệp trong lích vực đào tạo,việc làm.
- Khảo sát ít nhất 05  cơ sở Y tế về chương trình đào tạo của Nhà trường.
- Khảo sát ít nhất 05  bệnh viện về năng lực HSSV của Nhà trường sau tốt nghiệp.
8. Hoạt động đảm bảo chất lượng.
- Hoàn thành xây dựng chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, các quy trihf công cụ và vân hành hệ thống đảm bảo chất lượng trong Nhà trường

- Kết qủa báo cáo tự đánh giá bảo đảm chất lượng đạt 85 điểm .

- Thực hiện 1 đợt khảo sát lấy ý kiến nhà giáo, cán bộ quản lý, người học theo tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
đ) Danh mục các lĩnh vực quản lý chất lượng được xây dựng và vận hành

- Xây dựng, lựa chọn, chỉnh sửa, bổ sung chương trình, giáo trình đào tạo;


- Tuyển sinh;


- Kiểm tra, thi, xét, công nhận tốt nghiệp;


- Đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bàng, chứng chỉ cho người học;

      - Tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý;
      - Quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị;

- Quản lý phòng thực hành


- Khảo sát học sinh sau tốt nghiệp;

- Khảo sát doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động.

- Quản lý tài chính
2.1. Đánh giá, cải tiến
a) Đánh giá:
al) Tổng số đợt đánh giá: 01 
a2) Tổng số đơn vị thuộc trường thực hiện tự đánh giá: 10 đơn vị (Từ đầu năm học 2022-20213 Trường tiếp tục hướng dẫn cho các đơn vị xây dựng mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện mục tiêu của đơn vị mình).
b) Cải tiến

b1) Nội dung của từng lĩnh vực quản lý chất lượng được chỉnh sửa, bồ sung cải tiến:

	Nội dung thống kê
	Số lượng
	Ghi chú

	Tổng số nội dung đang vận hành
	55
	

	Số lượng nội dung thực hiện chỉnh sửa
	0
	

	Số lượng nội dung được bổ sung
	
	

	Số lượng nội dung loại bỏ
	
	


b2) Các quy trình, công cụ bảo đảm chất lượng được cải tiến
	Nội dung thống kê
	Số lượng
	Ghi chú

	Tổng số quy trình, công cụ đang vận hành
	18
	

	Số lượng quy trình, công cụ thực hiện chỉnh sửa
	0
	

	Số lượng quy trình, công cụ được bổ sung
	02
	

	Số lượng quy trình, cồng cụ loại bỏ
	0
	



III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

- Giúp nâng cao năng lực quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trường

- Giúp điều hành nội bộ và kiểm soát công việc tốt hơn.

- Chất lượng công việc được cải tiến thường xuyên.

2. Tồn tại, hạn chế:

- Nếu thực hiện không khéo sẽ phát sinh nhiều tài liệu, hồ sơ, biểu mẫu không cần thiết.


- Có thể phát sinh thêm một số qui trình không cần thiết.

3. Nguyên nhân:

 Thời gian đầu mới thực hiện xây dựng và vận hành nên nhiêu bộ phận còn bỡ ngỡ.


4. Đề xuất:

Tổng cục giáo dục nghề nghiệp nên mở các lớp tập huấn về xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp cho cán bộ, giáo viên ở các trường trung cấp, cao đẳng.

	Nơi nhận:
            - Tổng cục GDNN;

            - Sở LĐ- TB&XH Hà Nội;

            - HĐQT, BGH,             

            - Phòng, Bộ môn;

             -Lưu VT, P.KT-BĐCL.
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